
MẪU GIÁO THUẬN THÀNH 

TỔ KHỐI 5-6 Tuổi 

LỚP 5-6 tuổi1 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 6: Mái ấm gia đình 
CHỦ ĐỀ Gia đình 

Từ ngày 14/10/2024 đến ngày 18/10/2024 

Giáo viên thực hiện: VÕ THỊ THÚY HẰNG - NGÔ THỊ NGỌC MAI 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN 

(MT70, MT137, MT204) 

Thể dục 

sáng 

- TAY – CHÂN – BỤNG – BẬT. Kết hợp bài hát “Chào bình minh” 

(MT1, MT4, MT7, MT8) 

Học 

- ĐI NỐI BÀN 

CHÂN TIẾN, LÙI 

(MT13, MT37) 

- KHÁM PHÁ 

CHỮ E, Ê. 

(MT134) 

- GIA ĐÌNH BÉ 

YÊU 

(MT70, MT137, 

MT183, 

MT186, 

MT187) 

- EM YÊU NHÀ 

EM 

(MT155, MT200) 

- CÁNH THIỆP 

YÊU THƯƠNG 

DÀNH TẶNG 

MẸ 

(MT227, MT229, 

MT230) 

Chơi 

ngoài trời 

- Kể chuyện “Cậu 

bé Tích Chu”.  

- TC: Mèo đuổi 

chuột. 

- Chăm sóc cây 

xanh trong sân 

trường 

(MT220, MT148) 

- Trò chuyện về 

gia đình bé. 

- TC: Rồng rắn 

lên mây. 

- Chơi tự do, vs 

vào lớp 

(MT70, MT186, 

MT196) 

- Hát “Tổ ấm gia 

đình”. 

- TC: Thắt giấy. 

- Chăm sóc cây 

xanh sân trường. 

(MT224) 

- Vẽ ngôi nhà 

bằng phấn trên 

sân - TC: Kéo co - 

Chơi tự do, vs vào 

lớp. 

(MT230) 

- Thơ “Lấy tăm 

cho bà”. 

- TC: Lộn cầu 

vồng. 

 - Chơi tự do, vs 

vào lớp. 

(MT155) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- GÓC CHƠI TRÒ CHƠI HỌC TẬP* TC: Ghép tranh về chủ đề gia đình.* TC: Đọc truyện 

tranh*TC: Tô màu chữ cái, chữ số đã học. 

- GÓC CHƠI PHÂN VAI* TC: Đóng vai các thành viên trong gia đình.* Trò chơi đóng vai 

bác sĩ khám bệnh.* Trò chơi đóng vai người bán hàng. 

- GÓC CHƠI NGHỆ THUẬT * TC: Vẽ, nặn, tô màu  về chủ đề gia đình.* TC: Biểu diễn văn 

nghệ về chủ đề gia đình. 

- GÓC CHƠI XÂY DỰNG* TC: Xây nhà của bé.* TC: Xây vườn nhà em. 

-  GÓC CHƠI ĐÓNG KỊCH* TC: Đóng kịch theo nội dung câu chuyện “Cậu bé Tích Chu”. 

(MT80, MT103, MT189, MT203, MT224) 

Ăn bữa 

chính 

- HOẠT ĐỘNG ĂN TRƯA 

(MT52, MT58) 

Ngủ 
- HOẠT ĐỘNG NGỦ TRƯA 

(MT53) 

Ăn bữa 

phụ 

- ĂN XẾ 

(MT49) 

Chơi, hoạt 

động theo 

ý thích 

- GD Tiết kiệm 

năng lượng: Bài thơ 

“Bé với điện năng” 

- LÀM QUEN VỚI 

NƯỚC 

(MT218) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

- GDLG: Bài hát 

“Chim vành 

khuyên” 

(MT204, 

MT214) 

- Thực hiện học 

phẩm 

(MT189) 

- Trò chuyện về 

khả năng và sở 

thích của bản thân 

và người thân 

trong gia đình. 

(MT183) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

- Biểu diễn văn 

nghệ cuối tuần 

(MT224) 

TRẢ TRẺ 
- TRẢ TRẺ 

(MT169, MT204) 



MẪU GIÁO THUẬN THÀNH 

TỔ KHỐI 5-6 Tuổi 

LỚP 5-6 tuổi1 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 7  

Nhu cầu và công việc của các thành viên trong gia đình bé 
CHỦ ĐỀ Gia đình 

Từ ngày 21/10/2024 đến ngày 25/10/2024 

Giáo viên thực hiện: VÕ THỊ THÚY HẰNG - NGÔ THỊ NGỌC MAI 

Giờ 

sinh 

hoạt 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón 

trẻ 
- ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN CÙNG TRẺ. (MT136) 

Thể 

dục 

sáng 

- THỂ DỤC BUỔI SÁNGTAY – CHÂN – BỤNG – BẬT. Kết hợp bài hát “Chim bồ câu trắng”. (MT1, 

MT4, MT7, MT8) 

Học 

- BẬT XA 40 – 

50CM 

(MT29, MT37) 

- BÉ HỌC SỐ 6 

(MT108, 

MT113) 

- VẼ NGÔI NHÀ 

(MT221, MT229, 

MT230, MT234) 

- TRUYỆN HAI ANH 

EM 

(MT148, MT149) 

- Thiết kế khung 

hình gia đình 

(MT227, MT228) 

Chơi 

ngoài 

trời 

- Kể chuyện “Cô bé 

quàng khăn đỏ” - 

TC: Mèo đuổi chuột- 

Chăm sóc cây xanh 

trong sân trường 

(MT148, MT149) 

- So sánh chiều 

dài – chiều 

rộng.- TC: Kéo 

co - Chơi tự do, 

vs vào lớp. 

(MT82) 

- Trò chuyện về nhu 

cầu và công việc của 

các thành viên trong 

gia đình bé     

- TC: Rồng rắn lên 

mây                  

- Chơi tự do, vs vào 

lớp. (MT136) 

- Thơ “Yêu mẹ”. 

- TC: Lộn cầu vồng. 

- Chơi tự do, VS vào lớp. 

(MT155) 

 

- Hát “Ai thương 

con người hơn”. 

- TC: Cá sấu lên bờ. 

- Chăm sóc cây 

xanh sân trường. 

(MT224) 

 

Chơi, 

hoạt 

động 

ở các 

góc 

- GÓC  CHƠI TRÒ CHƠI HỌC TẬP* TC: Đọc truyện tranh*TC: Tô màu chữ cái, chữ số đã học.* TC: 

Xếp hột hạt thành chữ cái, chữ số đã học. 

- GÓC CHƠI PHÂN VAI  * TC: Đóng vai các thành viên trong gia đình.* Trò chơi đóng vai người bán 

hàng* Trò chơi đóng vai đầu bếp quán ăn. 

- GÓC CHƠI NGHỆ THUẬT* TC: Làm album chủ đềgia đình.* TC: Biểu diễn văn nghệ về chủ đề gia 

đình. 

- GÓC CHƠI XÂY DỰNG* TC: Xây nhà cao tầng.* TC: Xây  công viên, gia đình đi dạo chơi công viên. 

- GÓC CHƠI THIÊN NHIÊN* TC: Chăm sóc cây xanh* TC: Vật chìm – vật nổi 

(MT103, MT108, MT113, MT224, MT228) 

Ăn 

bữa 

chính 

- HOẠT ĐỘNG ĂN TRƯA 

(MT44, MT46, MT49, MT55) 

Ngủ 
- HOẠT ĐỘNG NGỦ TRƯA 

(MT187, MT189) 

Ăn 

bữa 

phụ 

- HOẠT ĐỘNG ĂN XẾ 

(MT54, MT78) 

Chơi, 

hoạt 

động 

theo ý 

thích 

- Kể chuyện về Bác 

“ Để Bác quạt”. 

- LÀM QUEN VỚI 

NƯỚC 

(MT148, MT189) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

- GD lễ giáo: Bài 

thơ “Cảm ơn –

Xin lỗi” 

(MT204) 

- Thực hiện học phẩm 

(MT113) 

- Dạy trẻ gọi tên các 

ngày trong tuần 

(MT189) 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

- Biểu diễn văn 

nghệ cuối tuần 

(MT224, MT225) 

TRẢ 

TRẺ 

- TRẢ TRẺ 

(MT69) 

 

 

 



MẪU GIÁO THUẬN THÀNH 

TỔ KHỐI 5-6 Tuổi 

LỚP 5-6 tuổi1 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 8: Những đồ dùng đáng yêu 
CHỦ ĐỀ Gia đình 

Từ ngày 28/10/2024 đến ngày 01/11/2024 

Giáo viên thực hiện: VÕ THỊ THÚY HẰNG - NGÔ THỊ NGỌC MAI 

Giờ 

sinh 

hoạt 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón 

trẻ 
- ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN CÙNG TRẺ. (MT69, MT167) 

Thể 

dục 

sáng 

- THỂ DỤC BUỔI SÁNGTAY – CHÂN – BỤNG – BẬT. Kết hợp bài hát “Chim bồ câu trắng”. (MT1, 

MT4, MT7, MT8) 

Học 

- Bò chui qua ống 

dài 1,5m x 0,6m. 

(MT19) 

- Vẽ ấm trà 

(MT229, MT230) 

- TÌM HIỂU VỀ 

ĐỒ DÙNG 

TRONG GIA ĐÌNH 

(MT81, 

MT83,MT146) 

- BÉ QUÉT 

NHÀ 

(MT224, 

MT225) 

- Dạy trẻ không đi theo 

và nhận quà của người lạ 

(MT69) 

Chơi 

ngoài 

trời 

- Tô, đồ chữ cái 

e,ê.                        

            

- TC: Kéo 

co                     - 

Chơi tự do, vs vào 

lớp.  

(MT37) 

- Thơ “ Yêu mẹ”- TC: 

Lộn cầu vồng- Chơi 

tự do, vs vào lớp. 

(MT155) 

- Hát “ Đồ dùng bé 

yêu ”- TC: Cá sấu 

lên bờ.- Chăm sóc 

cây xanh sân 

trường. 

(MT224) 

- Đồng dao “ Đi 

cầu đi quán ”- 

TC: Rồng rắn 

lên mây- Chơi tự 

do, vs vào lớp. 

(MT155) 

- Kể chuyện “Ba cô gái ” 

                                   - 

TC: Xoay bòn 

bon                             - 

Chăm sóc cây xanh 

trong sân trường 

(MT148) 

Chơi, 

hoạt 

động ở 

các góc 

- GÓC  CHƠI TRÒ CHƠI HỌC TẬP* TC: Đọc truyện tranh* TC: Tô màu chữ cái, chữ số đã học.* TC: 

Xếp hột hạt thành chữ cái, chữ số đã học. 

-    GÓC CHƠI PHÂN VAI  * TC: Đóng vai các thành viên trong gia đình.* Troø chôi ñoùng vai ngöôøi 

baùn haøng * Troø chôi ñoùng vaiđầu bếp quán ăn. 

-    GÓC CHƠI NGHỆ THUẬT* TC: Làm album chủ đềgia đình.* TC: Biểu diễn văn nghệ về chủ đề gia 

đình. 

-  GÓC CHƠI XÂY DỰNG * TC: Xây các kiểu nhà khác nhau.* TC: Xây khu nhà nghỉ mát của gia đình. 

-   GÓC CHƠI THIÊN NHIÊN* TC: Chăm sóc cây xanh* TC: Pha màu 

(MT103, MT108, MT113, MT224, MT228, MT230) 

Ăn 

bữa 

chính 

- HOẠT ĐỘNG ĂN TRƯA (MT44, MT46, MT49, MT51, MT55) 

Ngủ - HOẠT ĐỘNG NGỦ TRƯA (MT187, MT189) 

Ăn 

bữa 

phụ 

- HOẠT ĐỘNG ĂN XẾ (MT54, MT78) 

Chơi, 

hoạt 

động 

theo ý 

thích 

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

- Trò chuyện về 

những đồ vật có 

thể gây nguy 

hiểm. 

(MT189, MT62) 

- Trẻ làm quen với 

Tiếng Anh Chương 

trình do giáo viên 

trung tâm thực hiện 

- GD Tiết kiệm năng 

lượng: Bài thơ “Tiết 

kiệm nước”. (MT218) 

- Thực hiện học 

phẩm 

(MT189) 

- Giáo dục lễ 

giáo : Bài thơ “ 

Năm không ” 

(MT149) 

- LÀM QUEN TIẾNG 

ANHBé làm quen tiếng 

anh theo chương trình 

trung tâm thực hiện 

- Biểu diễn văn nghệ 

cuối tuần                  

(MT224, MT225) 

TRẢ 

TRẺ 

- TRẢ TRẺ 

(MT203, MT204) 

 



MẪU GIÁO THUẬN THÀNH 

TỔ KHỐI 5-6 Tuổi 

5-6 tuổi 02 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN: Mái ấm gia đình 

CHỦ ĐỀ Gia đình 

Từ ngày 14/10/2024 đến ngày 18/10/2024 

Giáo viên thực hiện: LÂM KIM NGỌC TRÂM, PHAN THỊ HỒNG CÚC 

Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- Hoạt động: Đón trẻ 

(MT69, MT70, MT204) 

Thể dục sáng 

- THỂ DỤC BUỔI SÁNGTAY – CHÂN – BỤNG – BẬT 

- Kết hợp bài hát “Chim bồ câu trắng” 

(MT1, MT4, MT7, MT8) 

Học 

- Đi nối bàn chân tiến, 

lùi. 

(MT13) 

- Gia đình của bé. 

(MT136, MT137, 

MT187, MT204, 

MT227, MT229) 

- VẼ NGÔI NHÀ 

CỦA BÉ 

(MT229, MT230, 

MT234) 

- Làm quen chữ cái e, 

ê 

(MT146, MT187) 

- BÉ LÀM THIỆP 

TẶNG MẸ 

(MT227, MT228, 

MT230, MT234) 

Chơi ngoài 

trời 

- Nội dung: 

- Thơ “Lấy tăm cho 

bà”. 

- TC: Lộn cầu vồng. 

- Chơi tự do, vs vào 

lớp. 

(MT155) 

- Nội dung: 

- Nhận biết khối cầu- 

khối trụ, khối vuông 

-  khối chữ nhật. 

- TC: Kéo co 

- Chơi tự do, vs vào 

lớp. 

- Nội dung: 

- Hát “Tổ ấm gia đình” 

- TC: Thắt giấy. 

- Chăm sóc cây xanh 

sân trường. 

(MT70) 

- Nội dung: 

- Kể chuyện “Cậu bé 

Tích Chu” 

- TC: Mèo đuổi chuột 

- Chăm sóc cây xanh 

trong sân trường 

(MT149) 

-  Trò chuyện về gia 

đình bé. Không mở 

cửa, nói chuyện, nhận 

quà, ở 1 mình hay đi 

theo người lạ. Nhận 

biết những hành động 

nguy hiểm. 

- TC: Rồng rắn lên 

mây 

- Chơi tự do, vs vào 

lớp 

(MT69) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

- GÓC CHƠI TRÒ CHƠI HỌC TẬP 

*TC: Ghép tranh về chủ đề gia đình. 

* TC: Đọc truyện tranh. *TC: Tô màu chữ cái, chữ số đã học. 

- GÓC CHƠI PHÂN VAI 

* TC: Đóng vai các thành viên trong gia đình. 

* Trò chơi đóng vai bác sĩ khám bệnh. * Trò chơi đóng vai người bán hàng. 

- GÓC CHƠI NGHỆ THUẬT 

*TC: Vẽ, nặn, tô màu về chủ đề gia đình. 

*TC: Biểu diễn văn nghệ về chủ đề gia đình. 

- GÓC CHƠI XÂY DỰNG 

* TC: Xây nhà của bé. * TC: Xây vườn nhà em. 

- GÓC CHƠI ĐÓNG KỊCH. * TC: Đóng kịch theo nội dung câu chuyện “Cậu bé Tích Chu”. 

(MT78, MT103, MT113, MT148, MT155, MT200, MT227, MT228, MT230) 

Ăn bữa chính 
- Hoạt động: Ăn trưa 

(MT44, MT46, MT49, MT51, MT55) 

Ngủ - Hoạt động: Ngủ trưa 

Ăn bữa phụ 
- Hoạt động: Ăn xế 

(MT54, MT55) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- GD lễ giáo: Bài hát 

“Chim vành khuyên” 

(MT204) 

- Trò chuyện về khả 

năng và sở thích của 

bạn bè và người thân. 

- Cho trẻ làm Tiếng 

Anh 

Chương trình do giáo 

viên trung tâm thực 

hiện 

(MT183) 

- LÀM QUEN VỚI 

NƯỚC 

- THỰC HIỆN HỌC 

PHẨM 

- GD Tiết kiệm năng 

lượng: Bài thơ “Bé với 

điện năng” 

(MT218) 

- Biểu diễn văn nghệ 

cuối tuần 

- Cho trẻ làm quen 

Tiếng Anh 

Chương trình do giáo 

viên của trung tâm 

thực hiện 

(MT224) 

TRẢ TRẺ 
- Hoạt động: Trả trẻ 

(MT204) 

 

 

 

 

 

 



MẪU GIÁO THUẬN THÀNH 

TỔ KHỐI 5-6 Tuổi 

5-6 tuổi 02 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN: Nhu cầu và công việc của các thành viên trong gia đình bé 

CHỦ ĐỀ Gia đình 

Từ ngày 21/10/2024 đến ngày 25/10/2024 

Giáo viên thực hiện: LÂM KIM NGỌC TRÂM, PHAN THỊ HỒNG CÚC 

Giờ 

sinh 

hoạt 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón 

trẻ 

- Hoạt động: Đón trẻ 

(MT62, MT187) 

Thể 

dục 

sáng 

- THỂ DỤC BUỔI SÁNGTAY – CHÂN – BỤNG – BẬTKết hợp bài hát “Chim bồ câu trắng” 

(MT1, MT4, MT7, MT8) 

Học 

- BẬT XA 

40- 50CM 

(MT29) 

- BÉ HỌC CHỮ SỐ 6 

(MT108, MT113) 

- NẶN CÁI BÁT 

(MT227, MT229, 

MT230, MT234) 

- Truyện hai anh em 

(MT148, MT167, 

MT187, MT189, MT196) 

- Steam: Làm 

cây gia đình 

(MT134) 

Chơi 

ngoài 

trời 

- Nội dung : 

- Thơ “Yêu 

mẹ” 

- TC: Lộn 

cầu vồng- 

Chơi tự do, 

vs vào lớp. 

(MT149) 

- Nội dung: 

- So sánh chiều dài- chiều rộng 

- TC: Kéo co                                              - Chơi 

tự do, vs vào lớp. 

(MT108) 

- Nội dung: 

- Hát: “Ai thương 

con nhiều hơn?” 

- TC: Cá sấu lên 

bờ. 

- Chăm sóc cây 

xanh sân trường. 

(MT220, MT224) 

- Nội dung: 

- Trò chuyện về nhu cầu 

và công việc của 

cácthành viên trong gia 

đình. 

- TC: Rồng rắn lên mây- 

Chơi tự do, vs vào lớp 

(MT183, MT186) 

- Nội dung: 

- Kể chuyện 

“Cô bé quàng 

khăn đỏ” 

- TC: Mèo đuổi 

chuột 

- Chăm sóc cây 

xanh trong sân 

trường 

(MT149) 

Chơi, 

hoạt 

động ở 

các góc 

- GÓC CHƠI TRÒ CHƠI HỌC TẬP 

*TC: Tô màu chữ cái, chữ số đã học. 

*TC: Xếp hột hạt thành chữ cái, chữ số đã học. * TC: Đọc truyện tranh 

- GÓC CHƠI PHÂN VAI  

* TC: Đóng vai các thành viên trong gia đình. 

* Trò chơi đóng vai đầu bếp quán ăn. *Trò chơi đóng vai người bán hàng 

- GÓC CHƠI NGHỆ THUẬT 

* TC: Làm album chủ đề gia đình. 

*TC: Biểu diễn văn nghệ về chủ đề gia đình. 

-  GÓC CHƠI XÂY DỰNG 

* TC: Xây nhà cao tầng. * TC: Xây công viên, gia đình đi dạo chơi công viên. 

-  GÓC CHƠI THIÊN NHIÊN 

* TC: Chăm sóc cây xanh. * TC: Vật chìm- vật nổi 

(MT103, MT113, MT224, MT227, MT228, MT230, MT234) 

Ăn bữa 

chính 

- Hoạt động: Ăn trưa 

(MT44, MT46, MT49, MT51, MT54, MT55) 

Ngủ - Hoạt động: Ngủ trưa 

Ăn bữa 

phụ 

- Hoạt động: Ăn xế 

(MT46, MT54, MT55) 

Chơi, 

hoạt 

động 

theo ý 

thích 

- Kể chuyện 

về Bác “Để 

Bác quạt”. 

(MT148) 

- Dạy trẻ gọi tên các ngày trong tuần 

- Cho trẻ làm quen Tiếng An 

- Chương trình do giáo viên trung tâm thực hiện 

(MT187) 

-  LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

- Thực hiện học 

phẩm 

- GD lễ giáo: Bài thơ 

“Cảm ơn- Xin lỗi” 

(MT167, MT189, 

MT204) 

- Biểu diễn văn 

nghệ cuối tuần  

- Cho trẻ làm 

quen Tiếng Anh 

- Chương trình 

do giáo viên 

trung tâm thực 

hiện 

(MT220, 

MT224, 

MT225) 

TRẢ 

TRẺ 

- Hoạt động: Trả trẻ 

(MT69, MT204) 

 

 

 

 

 



MẪU GIÁO THUẬN THÀNH 

TỔ KHỐI 5-6 Tuổi 

5-6 tuổi 02 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN: Những đồ dùng đáng yêu 

CHỦ ĐỀ Gia đình 

Từ ngày 28/10/2024 đến ngày 01/11/2024 

Giáo viên thực hiện: LÂM KIM NGỌC TRÂM, PHAN THỊ HỒNG CÚC 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- Hoạt động: Đón trẻ 

(MT69, MT204) 

Thể dục 

sáng 

- THỂ DỤC BUỔI SÁNGTAY – CHÂN – BỤNG – BẬT 

-Kết hợp bài hát “Chim bồ câu trắng” 

(MT1, MT4, MT7, MT8) 

Học 

-   Bò chui qua ống 

dài 1,5m x 0,6m.  

(MT19, MT37) 

- BÉ QUÉT NHÀ 

(MT220, MT224) 

- TÌM HIỂU VỀ ĐỒ 

DÙNG TRONG GIA 

ĐÌNH 

(MT81, MT82) 

- Dạy trẻ lòng hiếu 

thảo. 

(MT189) 

- VẼ ẤM TRÀ 

(MT221, MT229, MT230) 

Chơi 

ngoài 

trời 

- Nội dung: 

- Thơ “Yêu mẹ” 

- TC: Lộn cầu 

vồng 

- Chơi tự do, vs 

vào lớp. 

(MT149) 

- Tô, đồ chữ cái 

e,ê                       - TC: 

Kéo 

co                                     

              - -  

Chơi tự do, vs vào lớp. 

(MT229) 

- Nội dung: 

- Đồng dao “Đi cầu đi 

quán” 

- TC: Rồng rắn lên mây- 

Chơi tự do, vs vào lớp. 

(MT155) 

- Nội dung: 

- Hát “Đồ dùng bé 

yêu” 

- TC: Cá sấu lên 

bờ. 

- Chăm sóc cây 

xanh sân trường. 

(MT224) 

- Nội dung : 

- Kể chuyện “Ba cô gái ”   

 - TC: Xoay bòn 

bon                           - Chăm 

sóc cây xanh trong sân 

trường 

(MT149) 

Chơi, 

hoạt 

động ở 

các góc 

- GÓC CHƠI TRÒ CHƠI HỌC TẬP 

*TC: Ghép tranh về đồ dùng gia đình. 

* TC: Xem album về đồ dùng gia đình  

*TC: Tô màu chữ cái, chữ số đã học 

- Góc phân vai* TC: Đóng vai gia đình nấu ăn. 

* Trò chơi đóng vai bác sĩ khám bệnh. 

* Trò chơi bán hàng các loại đồ dùng gia đình. 

- GÓC CHƠI NGHỆ THUẬT 

* TC: Làm album đồ dùnggia đình. 

*TC: Biểu diễn văn nghệ về chủ đề gia đình. 

- GÓC CHƠI XÂY DỰNG 

* TC: Xây các kiểu nhà khác nhau. 

* TC: Xây khu nhà nghỉ mát của gia đình. 

-   GÓC CHƠI ĐÓNG KỊCH 

* TC: Đóng kịch theo nội dung câu chuyện “Ba cô gái” 

(MT44, MT80, MT103, MT113, MT148, MT224, MT228, MT229, MT230, MT234, MT203) 

Ăn bữa 

chính 

- Hoạt động: Ăn trưa 

(MT44, MT46, MT49, MT51, MT54, MT55, MT78) 

Ngủ 
- Hoạt động: Ngủ trưa 

(MT189) 

Ăn bữa 

phụ 

- Hoạt động: Ăn xế 

(MT46, MT49, MT55) 

Chơi, 

hoạt 

động 

theo ý 

thích 

- GD Tiết kiệm 

năng lượng:  

Bài thơ “Tiết kiệm 

nước” 

(MT218) 

- Trò chuyện về những 

đồ vật có thể gây nguy 

hiểm. 

- Cho trẻ làm quen Tiếng 

Anh 

- Chương trình do giáo 

viên trung tâm thực hiện 

(MT62) 

- LÀM QUEN VỚI NƯỚC 

- Giáo dục lễ giáo: Bài thơ 

“Năm không” 

(MT189) 

- Thực hiện học 

phẩm 

- Biểu diễn văn nghệ cuối 

tuần                  

- Cho trẻ làm quen Tiếng 

Anh 

- Chương trình do giáo viên 

trung tâm thực hiện 

(MT224, MT225) 

TRẢ 

TRẺ 

- Hoạt động: Trả trẻ 

(MT69, MT70, MT204) 

 

 

 

 

 

 

 



 

MẪU GIÁO THUẬN THÀNH 

TỔ KHỐI 5-6 Tuổi 

Lớp 5-6 tuổi 03 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 6: Mái ấm gia đình 
CHỦ ĐỀ Gia đình 

Từ ngày 14/10/2024 đến ngày 18/10/2024 

Giáo viên thực hiện: TRẦN THỊ BẠCH HUỆ 

Giờ 

sinh 

hoạt 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón 

trẻ 

- ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN CÙNG TRẺ 

(MT136, MT167) 

Thể 

dục 

sáng 

- TAY – CHÂN – BỤNG – BẬT. Kết hợp bài hát “Chim bồ câu trắng” 

(MT1, MT4, MT7, MT8) 

Học 

- ĐI NỐI BÀN 

CHÂN TIẾN 

LÙI 

(MT13, MT37) 

-   HAI ANH EM 

(MT136, MT148) 

- BÉ VẼ NHÀ XINH 

(MT228, MT229, 

MT230, MT234) 

- LÀM QUEN 

CHỮ CÁI E, Ê 

(MT183, MT186) 

- BÉ BIẾT GÌ 

VỀ GIA ĐÌNH 

MÌNH 

(MT136, MT225) 

Chơi 

ngoài 

trời 

* Hát: Cả nhà 

thương nhau 

* Trò chơi: Xoay 

bòn bon 

* Chơi tự do 

(MT148) 

*Hát: tay thơm tay 

ngoan 

*Trò chơi: Lộn cầu 

vồng 

* Chơi tự do 

(MT81, MT149) 

- Đàm thoại về gia 

đình bé 

- Chăm sóc góc thiên 

nhiên 

- Chơi tự do 

(MT83, MT113, 

MT146) 

- Thơ “Thăm nhà 

bà”. 

- TC: Lộn cầu 

vồng. 

- Chơi tự do. 

(MT155, MT183, 

MT220) 

- Thơ: Em yêu nhà 

em 

- Trò chơi: Lộn 

cầu vồng 

- Chơi tự do 

(MT155, MT183) 

Chơi, 

hoạt 

động ở 

các 

góc 

-   GÓC CHƠI HỌC TẬP*TC: Chơi tô màu chữ cái – chữ số.*TC: Ghép tranh về gia đình* TC: Đọc 

truyện tranh 

- GÓC CHƠI PHÂN VAI*Trò chơi đóng vai mẹ.*Trò chơi đóng vai người bán hàng* Trò chơi đóng 

vai cô cấp dưỡng nấu ăn. 

- GÓC CHƠI NGHỆ THUẬT* TC: Vẽ, nặn, tô màu, cắt dán đồ dùng trong gia đình*TC: Biểu diễn 

văn nghệ về gia đình 

- GÓC CHƠI XÂY DỰNG* Trò chơi xây nhà của bé*Trò chơi xây sân trường có nhiều đồ chơi 

ngoài trời. 

- GÓC CHƠI THIÊN NHIÊN* TC: Chăm sóc cây xanh* TC: Chơi với cát – nước, đong nước chai 

(MT80, MT103, MT196, MT227, MT228, MT229, MT230, MT234) 

Ăn 

bữa 

chính 

- HOẠT ĐỘNG ĂN TRƯA 

(MT46, MT49, MT51, MT62, MT78) 

Ngủ 
- HOẠT ĐỘNG NGỦ TRƯA 

(MT167, MT187) 

Ăn 

bữa 

phụ 

- ĂN XẾ 

(MT46, MT49, MT55) 

Chơi, 

hoạt 

động 

theo ý 

thích 

- Kể chuyện: Ba 

cô gái   

- Thơ: Làm anh 

(MT136) 

- Kể chuyện: Hai 

anh em  

- Chơi kisdmart 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

 

(MT136) 

- Ôn chữ cái a, ă, â 

- LÀM QUEN VỚI 

NƯỚC 

 

(MT108, MT186) 

- *HTLTTG ĐĐ 

Hồ Chí Minh:Bác 

thăm nhà cháu, ca 

dao, tục ngữ về tình 

cảm gia đình. 

- Chơi theo ý thích. 

(MT200, MT221, 

MT224) 

- Văn nghệ cuối 

tuần 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

 

(MT220, MT225) 

TRẢ 

TRẺ 

- TRẢ TRẺ 

(MT69, MT70) 



MẪU GIÁO THUẬN THÀNH 

TỔ KHỐI 5-6 Tuổi 

5-6 tuổi 03 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 7:  

Nhu cầu và công việc của các thành viên trong gia đình bé 
CHỦ ĐỀ Gia đình 

Từ ngày 21/10/2024 đến ngày 25/10/2024 

Giáo viên thực hiện: TRẦN THỊ BẠCH HUỆ 

Giờ 

sinh 

hoạt 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón 

trẻ 

- ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN CÙNG TRẺ 

(MT70, MT137, MT204) 

Thể 

dục 

sáng 

- THỂ DỤC BUỔI SÁNGTAY – CHÂN – BỤNG – BẬT. Kết hợp bài hát “Chim bồ câu trắng” 

(MT1, MT4, MT7, MT8) 

Học 

- GIỮA VÒNG GIÓ 

THƠM 

(MT148, MT149) 

- BA CÔ GÁI 

(MT148, MT149) 

- BẬT XA 40- 

50CM 

(MT29) 

- SO SÁNH CHIỀU 

CAO 3 ĐỐI 

TƯỢNG 

(MT113) 

- Quà 20 - 10 

(MT186, MT187) 

Chơi 

ngoài 

trời 

* Vẽ: Ngôi nhà trên sân 

gạch 

* Trò chơi: Xây bòn 

bon 

* Chơi tự do 

(MT155, MT183) 

*  Bé nghe KC: 

Tích Chu 

* Trò chơi : Thả 

đĩa ba ba 

* Chơi tự do 

(MT149) 

- Đàm thoại về 

thiên nhiên  

- Chăm sóc cây 

xanh 

- TC: Bắt vịt con 

- Chơi với ĐCNT 

(MT82) 

* HTLTTT,ĐĐ,PC 

Hồ Chí Minh: Thơ 

Lấy tâm cho bà, giữa 

vòng gió thơm 

- Chơi tự do 

(MT80) 

-  GD trẻ ý nghĩa 

ngày 20/10Hát: Cháu 

yêu bà, Múa cho mẹ 

xem 

* Trò chơi: Rồng rắn 

lên mây 

* Chơi tự do 

(MT187) 

Chơi, 

hoạt 

động ở 

các 

góc 

- GÓC CHƠI HỌC TẬP*TC: Chơi tô màu chữ cái – chữ số.*TC: Ghép tranh về gia đình* TC: Đọc truyện 

tranh 

- GÓC CHƠI PHÂN VAI*Trò chơi đóng vai mẹ*Trò chơi đóng vai người bán hàng* Trò chơi đóng vai cô 

cấp dưỡng nấu ăn. 

- GÓC CHƠI NGHỆ THUẬT* TC: Vẽ, nặn, tô màu, cắt dán đồ dùng trong gia đình*TC: Biểu diễn văn 

nghệ về gia đình 

- GÓC CHƠI XÂY DỰNG* Trò chơi xây nhà của bé*Trò chơi xây sân trường có nhiều đồ chơi ngoài trời. 

- GÓC CHƠI THIÊN NHIÊN* TC: Chăm sóc cây xanh* TC: Chơi với cát – nước, đong nước chai 

(MT80, MT81, MT82, MT227, MT228, MT229, MT230, MT234) 

Ăn 

bữa 

chính 

- HOẠT ĐỘNG ĂN TRƯA 

(MT46, MT49, MT51, MT54, MT55) 

Ngủ 
- HOẠT ĐỘNG NGỦ TRƯA 

(MT44, MT218) 

Ăn 

bữa 

phụ 

- ĂN XẾ 

(MT51, MT54) 

Chơi, 

hoạt 

động 

theo ý 

thích 

* GDKNS: Lễ phép là 

bé ngoan 

* Dạy thơ : Em yêu nhà 

em (MT220) 

- * Rèn vở năng 

khiếu: chữ số 5, 6 

* Kể chuyện: 

Bông hoa cúc 

trắng 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

(MT148) 

- Thơ: Làm anh. 

- Hát: Ai thương 

con nhiều hơn. 

- Chơi theo ý 

thích. 

- LÀM QUEN 

VỚI 

NƯỚC(MT155) 

* Hát: Múa cho mẹ 

xem. 

* Thơ: Giữa vòng gió 

thơm. 

(MT225) 

*Văn nghệ cuối tuần 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

(MT220) 

TRẢ 

TRẺ 

- TRẢ TRẺ 

(MT204, MT214) 
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 8: Những đồ dùng đáng yêu 
CHỦ ĐỀ Gia đình 

Từ ngày 28/10/2024 đến ngày 01/11/2024 

Giáo viên thực hiện: TRẦN THỊ BẠCH HUỆ 

Giờ 

sinh 

hoạt 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón 

trẻ 

- ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN CÙNG TRẺ 

(MT69, MT137, MT214) 

Thể 

dục 

sáng 

- THỂ DỤC BUỔI SÁNGTAY – CHÂN – BỤNG – BẬT. Kết hợp bài hát “Chim bồ câu trắng” 

(MT1, MT4, MT7, MT8) 

Học 

- BÒ CHUI QUA 

ỐNG DÀI 1,5M x 

0,6M 

(MT19) 

- CÁI BÁT XINH 

XINH 

(MT146) 

- NẶN ĐỒ 

DÙNG TRONG 

GIA ĐÌNH 

(MT62) 

- NHẬN BIẾT 

SỐ  6  

(MT113) 

- STEAM: THIẾT 

KẾ KHUNG ẢNH 

GIA ĐÌNH 

(MT134) 

Chơi 

ngoài 

trời 

- Thơ: Đồng hồ báo 

thức 

- Chơi: ĐCNT 

(MT81, MT148) 

-  ĐT về nhu cầu, 

cv của các thành 

viên 

– Thơ: Cái bát 

xinh xinh  

- Chơi tự do 

(MT136, MT137) 

-  Hát: Cái quạt 

máy 

- TC: Thắt lá dừa 

- Chơi tự do 

(MT62) 

- Hát: Chiếc khăn 

tay 

- Chơi đong nước 

chai 

- Chơi tự do 

(MT81, MT82) 

- GDKNS: Dạy con 

cách sử dụng điện an 

toàn 

- Chăm sóc vườn thiên 

nhiên 

- Chơi tự do 

(MT218) 

Chơi, 

hoạt 

động ở 

các 

góc 

- GÓC CHƠI HỌC TẬP*TC: Chơi tô màu chữ cái – chữ số.*TC: Ghép tranh về gia đình* TC: Đọc 

truyện tranh 

- GÓC CHƠI PHÂN VAI*Trò chơi đóng vai mẹ*Trò chơi đóng vai người bán hàng* Trò chơi đóng 

vai cô cấp dưỡng nấu ăn. 

- GÓC CHƠI NGHỆ THUẬT* TC: Vẽ, nặn, tô màu, cắt dán đồ dùng gia đình*TC: Biểu diễn văn nghệ 

về gia đình 

- GÓC CHƠI XÂY DỰNG* Trò chơi xây nhà của bé*Trò chơi xây sân trường có nhiều đồ chơi ngoài 

trời. 

- GÓC CHƠI THIÊN NHIÊN* TC: Chăm sóc cây xanh* TC: Chơi với cát – nước, đong nước chai 

(MT82, MT103, MT149, MT203, MT227, MT228, MT229, MT230, MT234) 

Ăn 

bữa 

chính 

- HOẠT ĐỘNG ĂN TRƯA 

(MT46, MT49, MT51, MT55) 

Ngủ 
- HOẠT ĐỘNG NGỦ TRƯA 

(MT44, MT189) 

Ăn 

bữa 

phụ 

- ĂN XẾ 

(MT54, MT189) 

Chơi, 

hoạt 

động 

theo ý 

thích 

- Nhận biết đồ dùng 

trong gia đình 

- Kể chuyện: Ba cái lọ  

- Chơi theo ý thích 

(MT203) 

- Kể chuyện: 

Chiếc ấm sành nở 

hoa 

- Chơi hoạt động 

theo ý thích 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH 

(MT80) 

- Đồng dao: Ấm 

và ChảoĐồ cùng 

nhà bếp của mẹ 

- LÀM QUEN 

VỚI NƯỚC 

 

(MT62) 

- Nhận biết hơn 

kém trong phạm vi 

6 

- Chơi theo ý thích 

(MT113) 

- Văn nghệ cuối tuần 

- LÀM QUEN TIẾNG 

ANH 

 

(MT220, MT224, 

MT225) 

TRẢ 

TRẺ 

- TRẢ TRẺ 

(MT204, MT214) 
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TỔ KHỐI 5-6 Tuổi 
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN: Mái ấm gia đình 

CHỦ ĐỀ Gia đình 

Từ ngày 14/10/2024 đến ngày 18/10/2024 

Giáo viên thực hiện:, NGUYỄN THỊ THU THẢO, VÕ THỊ NGỌC OANH 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN CÙNG TRẺ 

(MT137, MT186, MT187, MT196, MT200, MT203, MT204, MT214, MT218) 

Thể dục 

sáng 

- THỂ DỤC BUỔI SÁNGTAY – CHÂN – BỤNG – BẬTKết hợp bài hát “Chim bồ câu trắng” 

(MT1, MT4, MT7, MT8, MT13) 

Học 

- ĐI NỐI BÀN 

CHÂN TIẾN LÙI 

(MT1, MT4, MT7, 

MT8, MT13) 

- Hai Anh Em 

(MT136, MT137) 

- BÉ VẼ NHÀ 

XINH 

(MT228, MT229, 

MT230, MT234) 

- BÉ BIẾT GÌ VỀ 

GIA ĐÌNH MÌNH 

(MT62, MT70, 

MT137, MT187) 

- Quà 20 - 10 

(MT227, MT229, 

MT230, MT234) 

Chơi ngoài 

trời 

- * Hát : Cả nhà 

thương nhau* Trò 

chơi : Xoay bòn 

bon* Chơi tự do 

(MT148) 

- * Hát: tay thơm tay 

ngoan* Trò chơi : 

Lộn cầu vồng* Chơi 

tự do 

(MT81, MT149) 

- Đàm thoại về gia 

đình bé- Chăm sóc 

góc thiên nhiên-

 Chơi tự do 

(MT83, MT113, 

MT146) 

-  Thơ “Thăm nhà 

bà”.- TC: Lộn 

cầu vồng.- Chơi tự 

do. 

(MT155, MT183) 

- Thơ: Em yêu nhà 

em- Trò chơi: Lộn 

cầu 

vồng- Chơi tự do 

(MT103) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

-   GÓC CHƠI HỌC TẬP*TC: Chơi tô màu chữ cái – chữ số.*TC: Ghép tranh về gia đình* TC: Đọc 

truyện tranh 

- GÓC CHƠI PHÂN VAI*Trò chơi đóng vai mẹ.*Trò chơi đóng vai người bán hàng* Trò chơi đóng 

vai cô cấp dưỡng nấu ăn 

- GÓC CHƠI NGHỆ THUẬT* TC: Vẽ, nặn, tô màu, cắt dán đồ dùng trong gia đình*TC: Biểu diễn văn 

nghệ về gia đình 

- GÓC CHƠI XÂY DỰNG* Trò chơi xây nhà của bé*Trò chơi xây sân trường có nhiều đồ chơi ngoài 

trời. 

- GÓC CHƠI THIÊN NHIÊN* TC: Chăm sóc cây xanh* TC: Chơi với cát – nước, đong nước chai 

(MT82, MT103, MT167, MT221, MT225, MT227) 

Ăn bữa 

chính 

- HOẠT ĐỘNG ĂN TRƯA 

(MT46, MT49, MT51, MT54, MT55, MT78) 

Ngủ 
- HOẠT ĐỘNG NGỦ TRƯA 

(MT200) 

Ăn bữa phụ 
- HOẠT ĐỘNG ĂN XẾ 

(MT51, MT54, MT55) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- Kc: Ba cô gái – 

Thơ: Làm anh 

(MT149, MT167, 

MT214) 

- KC: Hai anh em- 

Chơi kisdmart. 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH. 

(MT148, MT196, 

MT214) 

- CÙNG BẢO VỆ 

MÔI TRƯỜNGÔn 

chữ cái a, ă, â 

(MT189) 

- *HTLTTG ĐĐ Hồ 

Chí Minh:Bác thăm 

nhà cháu., ca dao, 

tục ngữ về tình cảm 

gia đình.- Chơi theo 

ý thích. 

- LÀM QUEN VỚI 

NƯỚC 

(MT149, MT155, 

MT189) 

- Văn nghệ cuối 

tuần. 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH. 

(MT224) 

TRẢ TRẺ 
- TRẢ TRẺ 

(MT69, MT70) 

 

 

 

 

 

 

 

 



MẪU GIÁO THUẬN THÀNH 

TỔ KHỐI 5-6 Tuổi 

5-6 tuổi 04 

 
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN: Nhu cầu và công việc của các thành viên trong gia đình bé 

CHỦ ĐỀ Gia đình 

Từ ngày 21/10/2024 đến ngày 25/10/2024 

Giáo viên thực hiện: NGUYỄN THỊ THU THẢO, VÕ THỊ NGỌC OANH. 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN CÙNG TRẺ 

(MT186, MT187, MT196, MT200, MT203, MT204, MT214, MT218) 

Thể dục 

sáng 

- THỂ DỤC BUỔI SÁNGTAY – CHÂN – BỤNG – BẬT Kết hợp bài hát “Chim bồ câu trắng” 

(MT1, MT4, MT7, MT8, MT13) 

Học 

- GIỮA VÒNG GIÓ 

THƠM 

(MT149, MT196, 

MT200, MT204, 

MT220) 

- BA CÔ GÁI 

(MT136, MT148, 

MT196, MT214) 

- Bật xa 40 – 50 cm 

(MT1, MT4, MT7, 

MT8, MT29, MT37, 

MT44) 

- KHÁM PHÁ CHỮ 

CÁI E, Ê. 

(MT134) 

-  SO SÁNH 

CHIỀU CAO 3 ĐỐI 

TƯỢNG 

(MT81, MT83) 

Chơi ngoài 

trời 

* Vẽ: Ngôi nhà trên 

sân gạch.* Trò chơi: 

Xây bòn bon.* Chơi 

tự do, vs vào lớp. 

(MT229, MT230, 

MT234) 

*  Bé nghe KC: Tích 

Chu* Trò chơi : Thả 

đĩa ba ba* Chơi tự 

do 

(MT155, MT167) 

-  Đàm thoại về 

thiên nhiên - Chăm 

sóc cây xanh.-

             TC: Bắt vịt 

con.-  Chơi với 

ĐCNT. 

       (MT200) 

*HTLTTT,ĐĐ,PC 

Hồ Chí Minh: Thơ 

Lấy tâm cho bà, 

giữa vòng gió 

thơm.- Chơi tự do. 

(MT220) 

- Hát: Cháu yêu bà, 

Múa cho mẹ xem.* 

Trò chơi: Rồng rắn 

lên mây. 

(MT103, MT225) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

-   GÓC CHƠI HỌC TẬP*TC: Chơi tô màu chữ cái – chữ số.*TC: Ghép tranh về gia đình* TC: Đọc 

truyện tranh 

- GÓC CHƠI PHÂN VAI*Trò chơi đóng vai mẹ.*Trò chơi đóng vai người bán hàng* Trò chơi đóng 

vai cô cấp dưỡng nấu ăn. 

- GÓC CHƠI NGHỆ THUẬT* TC: Vẽ, nặn, tô màu, cắt dán đồ dùng trong gia đình*TC: Biểu diễn văn 

nghệ về gia đình 

- GÓC CHƠI XÂY DỰNG* Trò chơi xây nhà của bé*Trò chơi xây sân trường có nhiều đồ chơi ngoài 

trời. 

- GÓC CHƠI THIÊN NHIÊN* TC: Chăm sóc cây xanh* TC: Chơi với cát – nước, đong nước chai 

(MT204, MT221, MT224, MT225, MT227, MT228) 

Ăn bữa 

chính 

- HOẠT ĐỘNG ĂN TRƯA 

(MT46, MT49, MT51, MT54, MT55) 

Ngủ 
- HOẠT ĐỘNG NGỦ TRƯA 

(MT200) 

Ăn bữa phụ 
- HOẠT ĐỘNG ĂN XẾ 

(MT51, MT54, MT55) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- * GDKNS: Lễ 

phép là bé ngoan.* 

Dạy thơ : Em yêu 

nhà em. 

(MT204, MT214) 

- * Rèn vở năng 

khiếu: chữ số 5, 6.* 

Kể chuyện: Bông 

hoa cúc trắng. 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH. 

(MT113, MT155) 

-  Thơ: Làm anh.- 

Hát: Ai thương con 

nhiều hơn.- Chơi 

theo ý thích. 

(MT149, MT186, 

MT187) 

- * Hát: Múa cho mẹ 

xem.* Thơ: Giữa 

vòng gió thơm. 

- LÀM QUEN VỚI 

NƯỚC 

(MT69, MT149, 

MT189) 

- *Văn nghệ cuối 

tuần. 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH. 

(MT149, MT224) 

TRẢ TRẺ 
- TRẢ TRẺ 

(MT204, MT69, MT70) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MẪU GIÁO THUẬN THÀNH 

TỔ KHỐI 5-6 Tuổi 

5-6 tuổi 04 
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN: Những đồ dùng đáng yêu 

CHỦ ĐỀ Gia đình 

Từ ngày 28/10/2024 đến ngày 01/11/2024 

Giáo viên thực hiện: NGUYỄN THỊ THU THẢO, VÕ THỊ NGỌC OANH 

Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ 
- ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN CÙNG TRẺ 

(MT186, MT187, MT196, MT200, MT203, MT204, MT214, MT218) 

Thể dục 

sáng 

- THỂ DỤC BUỔI SÁNGTAY – CHÂN – BỤNG – BẬTKết hợp bài hát “Chim bồ câu trắng” 

(MT1, MT4, MT7, MT8, MT13) 

Học 

- BÒ CHUI QUA 

ỐNG DÀI 1,5M X 

0,6M 

(MT1, MT4, MT7, 

MT8, MT19) 

- CÁI BÁT XINH 

XINH 

(MT149, MT234) 

- NẶN ĐỒ DÙNG 

TRONG GIA ĐÌNH 

(MT229, MT230, 

MT234) 

- Nhận biết số lượng 

6 

(MT113) 

- NHA KHOA BÀI 

1: TẠI SAO RĂNG 

QUAN TRỌNG 

(MT49, MT51, 

MT78, MT189) 

Chơi ngoài 

trời 

- Thơ: Đồng hồ báo 

thức.Chôi vôùi 

ÑCNT. 

(MT69) 

-  ĐT về nhu cầu, cv 

của các thành viên.– 

Thơ: Cái bát xinh 

xinh- Chơi tự do. 

(MT70, MT80, 

MT103) 

Hát: Cái quạt máy.- 

TC: Thắt lá dừa.- 

Chơi tự do. 

(MT218, MT228, 

MT229) 

Hát: Chiếc khăn 

tay.- Chơi đong 

nước chai.- Chơi tự 

do. 

(MT148, MT155, 

MT189) 

- GDKNS: Dạycon 

cách sử dụng điện 

an toàn.Chăm sóc 

vườn thiên 

nhiên.Chôi töï do, 

veä sinh vaøo lôùp. 

(MT189, MT218) 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

-   GÓC CHƠI HỌC TẬP*TC: Chơi tô màu chữ cái – chữ số.*TC: Ghép tranh về gia đình* TC: Đọc 

truyện tranh 

- GÓC CHƠI PHÂN VAI*Trò chơi đóng vai mẹ.*Trò chơi đóng vai người bán hàng* Trò chơi đóng 

vai cô cấp dưỡng nấu ăn. 

- GÓC CHƠI NGHỆ THUẬT* TC: Vẽ, nặn, tô màu, cắt dán đồ dùng trong gia đình*TC: Biểu diễn văn 

nghệ về gia đình 

- GÓC CHƠI XÂY DỰNG* Trò chơi xây nhà của bé*Trò chơi xây sân trường có nhiều đồ chơi ngoài 

trời. 

- GÓC CHƠI THIÊN NHIÊN* TC: Chăm sóc cây xanh* TC: Chơi với cát – nước, đong nước chai 

(MT167, MT189, MT221, MT225, MT227) 

Ăn bữa 

chính 

- HOẠT ĐỘNG ĂN TRƯA 

(MT46, MT49, MT51, MT54, MT55, MT78) 

Ngủ 
- HOẠT ĐỘNG NGỦ TRƯA 

(MT200) 

Ăn bữa phụ 
- HOẠT ĐỘNG ĂN XẾ 

(MT51, MT54, MT55) 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- Nhận biết đồ dùng 

trong gia đình.Kể 

chuyện: Ba cái lọ - 

Chơi theo ý thích. 

(MT81, MT82, 

MT149) 

- Kể chuyện: Chiếc 

ấm sành nở hoa.- 

Chơi hoạt động theo 

ý thích. 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH. 

(MT149) 

- Đồng dao: Ấm và 

Chảo.Đồ cùng nhà 

bếp của mẹ. 

(MT54, MT62, 

MT80) 

- - Nhận biết hơn 

kém trong phạm vi 

6.- Chơi theo ý 

thích. 

- LÀM QUEN VỚI 

NƯỚC 

(MT113) 

- *Văn nghệ cuối 

tuần. 

- LÀM QUEN 

TIẾNG ANH. 

(MT225) 

TRẢ TRẺ 
- TRẢ TRẺ 

(MT69, MT70) 

 

 

 

 
Thuận Thành, ngày 08 tháng 10 năm 2024 

                          Duyệt PHT 

 

 

 

 

 

                  Huỳnh Thị Kim Liên 

 

Thuận Thành, ngày 07 tháng 10 năm 2024 

                          Duyệt TKT 

 

 

 

 

 

                     Võ Thị Thúy Hằng 


